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	Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai:
	
	
	Phụ lục số:
	
	Số tờ khai:
	
	

	Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập:
	
	
	Ngày, giờ đăng ký:
	
	
	
	Loại hình:
	

	Số
TT 
	18. Mô tả hàng hóa
	19.Mã số hàng hóa
	    20. Xuất xứ 
	21. Chế độ ưu đãi
	   22. Lượng hàng
	23. Đơn vị tính
	24. Đơn giá nguyên tệ
	25. Trị giá  nguyên tệ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Loại thuế
	Trị giá tính thuế/ Số lượng chịu thuế
	Thuế suất (%)/ 
Mức thuế
	Tiền thuế
	

	26. Thuế nhập khẩu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. Thuế TTĐB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. Thuế BVMT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. Thuế GTGT
	
	
	
	
	
	
	              
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Cộng:
	
	
	
	
	

	Số
TT 
	18. Mô tả hàng hóa
	19.Mã số hàng hóa
	    20. Xuất xứ 
	21. Chế độ ưu đãi
	   22. Lượng hàng
	23. Đơn vị tính
	24. Đơn giá nguyên tệ
	25. Trị giá  nguyên tệ 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Loại thuế
	Trị giá tính thuế/ Số lượng chịu thuế
	Thuế suất (%)/ 
Mức thuế
	Tiền thuế
	

	26. Thuế nhập khẩu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. Thuế TTĐB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. Thuế BVMT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. Thuế GTGT
	
	
	
	
	
	
	              
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Cộng:
	
	
	
	
	

	Số    TT 
	18. Mô tả hàng hóa
	19.Mã số hàng hóa
	    20. Xuất xứ 
	21. Chế độ ưu đãi
	   22. Lượng hàng
	23. Đơn vị tính
	24. Đơn giá nguyên tệ
	25. Trị giá  nguyên tệ 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Loại thuế
	Trị giá tính thuế/ Số lượng chịu thuế
	Thuế suất (%)/ 
Mức thuế
	Tiền thuế
	

	26. Thuế nhập khẩu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. Thuế TTĐB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. Thuế BVMT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. Thuế GTGT
	
	
	
	
	
	
	              
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Cộng:
	
	
	
	
	

	31. Lượng hàng, số hiệu container:
	

	Số  TT 
	a. Số hiệu container
	b. Số lượng kiện trong container
	c. Trọng lượng hàng trong container
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	Cộng:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	33. Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về nội dung khai trên tờ khai 
Ngày         tháng           năm
(Người khai ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



